
	Phụ lục VI

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH ĐỒNG NAI

Điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục V, VI Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 2020 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1.000 VNĐ

	STT
	Nội dung
	Giai đoạn 2021-2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Tổng kinh phí 5 năm
	Điều chỉnh

	
	
	Thành tiền
	Hỗ trợ
	Đối ứng
	Thành tiền
	Hỗ trợ
	Đối ứng
	Thành tiền
	Hỗ trợ
	Đối ứng
	Thành tiền
	Hỗ trợ
	Đối ứng
	

	1
	Tập huấn và đào tạo
	891.180
	891.180
	0
	655.562
	655.562
	0
	655.562
	655.562
	0
	2.202.304
	2.202.304
	0
	 

	-
	Tập huấn về kỹ thuật sản xuất cho nông dân trên địa bàn tỉnh
	606.290
	606.290
	 
	337.500
	337.500
	 
	337.500
	337.500
	 
	1.281.290
	1.281.290
	 
	- Giảm từ 115 lớp xuống còn 104 lớp;

- Tăng số tiền từ 11.600.000 đồng/lớp lên 13.500.000 đồng /lớp

	-
	Tập huấn hướng dẫn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các tổ khuyến nông cộng đồng 
	 
	 
	 
	310.250
	310.250
	 
	310.250
	310.250
	 
	620.500
	620.500
	 
	Bổ sung 34 lớp có định mức tổ chức 18.250.000 đồng/lớp

	-
	Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho CBKT
	28.388
	28.388
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.388
	28.388
	 
	Giảm từ 5 lớp xuống còn 1 lớp.

	-
	Cập nhật kiến thức chuyên môn cho người làm công tác khuyến nông địa phương
	256.502
	256.502
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256.502
	256.502
	 
	Giảm từ 5 lớp xuống còn 2 lớp.

	-
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	7.812
	7.812
	 
	7.812
	7.812
	0
	15.624
	15.624
	 
	 

	 
	Phí thẩm định giá (1%)
	 
	 
	 
	840
	840
	 
	840
	840
	 
	1.680
	1.680
	 
	 

	 
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu (0,3%)
	 
	 
	 
	252
	252
	 
	252
	252
	 
	504
	504
	 
	 

	 
	Chi phí dành cho cơ quan quản lý khuyến nông (3%)
	 
	 
	 
	2.520
	2.520
	 
	2.520
	2.520
	 
	5.040
	5.040
	 
	 

	 
	Chi phí dánh cho tổ chức thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông (5%)
	 
	 
	 
	4.200
	4.200
	 
	4.200
	4.200
	 
	8.400
	8.400
	 
	 

	2
	Thông tin tuyên truyền
	448.808,06
	448.808,06
	0
	583.678
	583.678
	0
	663.678
	663.678
	0
	1.696.164,06
	1.696.164,06
	 
	 

	-
	Hội thảo
	124.308,06
	124.308,06
	 
	126.100
	126.100
	 
	126.100
	126.100
	 
	376.508,06
	376.508,06
	 
	 

	 
	Hội thảo cấp tỉnh
	77.920,17
	77.920,17
	 
	86.900
	86.900
	 
	86.900
	86.900
	 
	251.720,17
	251.720,17
	 
	Điều chỉnh giảm từ 08 cuộc xuống còn 03 cuộc.

	 
	Hội thảo cấp huyện
	46.387,89
	46.387,89
	 
	39.200
	39.200
	 
	39.200
	39.200
	 
	124.787,89
	124.787,89
	 
	Điều chỉnh giảm từ 12 cuộc xuống còn 04 cuộc.

	-
	In tài liệu kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000
	100.000
	 
	100.000
	100.000
	 
	 

	-
	Học tập kinh nghiệm sản xuất
	324.500
	324.500
	 
	284.000
	284.000
	 
	284.000
	284.000
	 
	892.500
	892.500
	 
	Điều chỉnh giảm từ 20 chuyến xuống còn 04 chuyến

	-
	Hội nghị tổng kết hoạt động khuyến nông
	 
	 
	 
	140.000
	140.000
	 
	140.000
	140.000
	 
	280.000
	280.000
	 
	Điều chỉnh giảm từ 06 đợt xuống còn 03 đợt

	-
	Hội nghị sơ kết hoạt động khuyến nông 5 năm
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 

	-
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	13.578
	13.578
	0
	13.578
	13.578
	0
	27.156
	27.156
	 
	Bổ sung mới

	 
	Phí thẩm định giá (1%)
	 
	 
	 
	1.460
	1.460
	 
	1.460
	1.460
	 
	2.920
	2.920
	 
	 

	 
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu (0,3%)
	 
	 
	 
	438
	438
	 
	438
	438
	 
	876
	876
	 
	 

	 
	Chi phí dành cho cơ quan quản lý khuyến nông (3%)
	 
	 
	 
	4.380
	4.380
	 
	4.380
	4.380
	 
	8.760
	8.760
	 
	 

	 
	Chi phí dánh cho tổ chức thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông (5%)
	 
	 
	 
	7.300
	7.300
	 
	7.300
	7.300
	 
	14.600
	14.600
	 
	 

	3
	Xây dựng và nhân rộng mô hình
	172.741,4
	88.970,7
	83.770,7
	2.153.609,82
	1.187.370,02
	966.239,8
	3.522.004,29
	1.929.864,49
	1.592.139,8
	5.848.355,5
	3.206.205,2
	2.642.150,3
	 

	a
	Xây dựng và nhân rộng mô hình trồng trọt theo hướng Hữu cơ/GAP/Công nghệ cao
	172.741,4
	88.970,7
	83.770,7
	679.675,8
	349.091
	330.584,8
	679.675,8
	349.091
	330.584,8
	1.532.093
	787.153
	744.940,3
	 

	-
	Mô hình sản xuất bưởi theo hướng VietGAP
	135.154
	69.127
	66.027
	110.274
	56.459
	53.815
	110.274
	56.459
	53.815
	355.702
	182.045
	173.657
	Điều chỉnh giảm từ 24 mô hình xuống còn 11 mô hình

	-
	Mô hình sản xuất xoài theo hướng xuất khẩu
	 
	 
	 
	115.346
	58.995
	56.351
	115.346
	58.995
	56.351
	230.692
	117.990
	112.702
	

	-
	Mô hình sản xuất sầu riêng theo hướng VietGAP
	 
	 
	 
	172.588
	88.938
	83.650
	172.588
	88.938
	83.650
	345.176
	177.876
	167.300
	

	-
	Xây dựng mô hình các loại rau ăn lá, thân, quả, theo hướng VietGAP và hướng hữu cơ
	14.120
	7.760
	6.360
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.120
	7.760
	6.360
	Điều chỉnh giảm từ 9 mô hình xuống còn 2 mô hình

	-
	Mô hình cây công nghiệp ngắn ngày
	23.467
	12.084
	11.384
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.467,4
	12.083,7
	11.383,7
	Điều chỉnh giảm từ 8 mô hình xuống còn 1 mô hình

	-
	Mô hình trồng cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ
	 
	 
	 
	281.467,8
	144.699
	136.768,8
	281.467,8
	144.699
	136.768,8
	562.935,6
	289.398
	273.537,6
	Điều chỉnh giảm từ 24 mô hình xuống còn 6 mô hình

	b
	Xây dựng và nhân rộng mô hình chăn nuôi
	 
	 
	 
	705.486
	357.681
	347.805
	705.486
	357.681
	347.805
	1.410.972
	715.362
	695.610
	 

	-
	Mô hình nuôi lợn nội an toàn sinh học
	 
	 
	 
	705.486
	357.681
	347.805
	705.486
	357.681
	347.805
	1.410.972
	715.362
	695.610
	- Điều chỉnh tên mô hình từ “nuôi heo rừng lai theo hướng hữu cơ” thành “nuôi lợn nội an toàn sinh học”,

	c
	Xây dựng và nhân rộng mô hình thủy sản
	 
	 
	 
	585.204
	297.354
	287.850
	1.837.166
	923.416
	913.750
	2.422.370
	1.220.770
	1.201.600
	 

	-
	Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn tuần hoàn nước 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.079.620
	541.120
	538.500
	1.079.620
	541.120
	538.500
	- Tên mô hình được chuyển từ “mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao”.

- Điều chỉnh giảm từ 08 mô hình xuống còn 01 mô hình

	-
	Mô hình nuôi cá chình nước ngọt tuần hoàn trong bể nổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	563.416
	283.666
	279.750
	563.416
	283.666
	279.750
	Điều chỉnh giảm từ 06 mô hình xuống còn 02 mô hình

	-
	Mô hình nuôi cá bống tượng  tuần hoàn nước trong bể nổi
	 
	 
	 
	193.630
	98.530
	95.100
	 
	 
	 
	193.630
	98.530
	95.100
	

	-
	Mô hình nuôi lươn đồng không bùn trong bể nổi 
	 
	 
	 
	138.430
	70.930
	67.500
	 
	 
	 
	138.430
	70.930
	67.500
	- Tên mô hình được điều chỉnh từ “Xây dựng mô hình nuôi lươn không bùn thương phẩm”;

- Điều chỉnh giảm từ 05 mô hình xuống còn 01 mô hình

	-
	Mô hình nuôi tôm càng xanh bán thâm canh trong ao gắn với vùng nuôi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	 
	 
	 
	253.144
	127.894
	125.250
	 
	 
	 
	253.144
	127.894
	125.250
	- Mô hình tiếp nhận từ nguồn kinh phí Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai chuyển qua thay thế cho 07 mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực

	-
	Xây dựng mô hình nuôi luân canh tôm càng xanh-lúa gắn với vùng nuôi được cấp GCN đủ điều kiện ATTP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194.130
	98.630
	95.500
	194.130
	98.630
	95.500
	

	d
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	183.244,02
	183.244,02
	0
	299.676,49
	299.676,49
	0
	482.920,5
	482.920,5
	 
	Bổ sung mới

	-
	Phí thẩm định giá thực hiện mô hình (1%)
	 
	 
	 
	19.703,66
	19.703,66
	 
	32.223,28
	32.223,28
	 
	51.927
	51.927
	 
	 

	-
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu thực hiện mô hình (0,3%)
	 
	 
	 
	5.911,10
	5.911,10
	 
	9.666,98
	9.666,98
	 
	15.578
	15.578
	 
	 

	-
	Chi phí dành cho cơ quan quản lý khuyến nông (3%)
	 
	 
	 
	59.110,97
	59.110,97
	 
	96.669,83
	96.669,83
	 
	155.781
	155.781
	 
	 

	-
	Chi phí dánh cho tổ chức thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông (5%)
	 
	 
	 
	98.518,29
	98.518,29
	 
	161.116,39
	161.116,39
	 
	259.635
	259.635
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	1.512.729,46
	1.428.958,76
	83.770,7
	3.392.849,82
	2.426.610,02
	966.239,8
	4.841.244,29
	3.249.104,49
	1.592.139,8
	9.746.823,56
	7.104.673,26
	2.642.150,3
	 


